
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày  16/03/2020  đến ngày  05/06/2020

Nộp báo cáo về  Khoa  2 ngày  : 08,09/06/2020 tại Vp Khoa  

Thời gian chấm thực tập: từ ngày  10/06/2020- 17/06/2020

Lưu ý : Cử đại diện nhóm nộp theo ngày quy định, không nhận lẻ từng SV

Chỉ nhận báo cáo hợp lệ có đầy đủ chữ ký đóng dấu tròn của đơn vị thực tập

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STC GVHD VÀ CHẤM 1

1
030632160140 Nguyễn Đình Thị Việt Bảo 23/07/1998 DH32MK01 126

PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa

2
030632160099 Nguyễn Thị Lan Anh 25/08/1998 DH32QT02 126 ĐT: 0903.981.081

3
030632160089 Trần Thị Mai Anh 20/12/1998 DH32TC01 120

//

4
030632160270 Đặng Hải Đạt 19/09/1998 DH32TC01 123

//

5
030632160399 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 05/10/1998 DH32TC01 123

//

6
030632160534 Đinh Văn Hà 17/07/1998 DH32TC01 121

//

7
030632160834 Tạ Thị Quỳnh Hương 07/10/1998 DH32TC01 126

//
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STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STC GVHD VÀ CHẤM 1

8
030632161376 Trần Thị Kim Ngà 24/03/1998 DH32TC01 126

//

9
030632161882 Trần Ngọc Mai Phương 24/06/1998 DH32TC01 121

//

10
030632162119 Nguyễn Ngọc Đan Thanh 20/05/1998 DH32TC01 126

//

11
030632162181 Cao Loan Thảo 17/10/1997 DH32TC01 116

//

12
030632162414 Đoàn Thu Thủy 02/01/1998 DH32TC01 120 TS.Trần Tuấn Vinh

13
030632160518 Nguyễn Thị Thu Hà 06/09/1998 DH32TC02 126 ĐT: 0903.810.431

14
030632160850 Nguyễn Thị Lan Hương 13/09/1997 DH32TC02 117

//

15
030632161111 Võ Thị Mỹ Linh 07/09/1998 DH32TC02 124

//

16
030632163453 Nguyễn Đăng Phúc 01/01/1998 DH32TC02 117

//

17
030632162815 Nguyễn Thị Thu Uyên 09/11/1998 DH32TC02 126

//

18
030632160013 Nguyễn Đăng Hoài An 17/01/1998 DH32TC03 124

//

19
030632160060 Nguyễn Tâm Anh 12/06/1998 DH32TC03 124

//

20
030632160595 Nguyễn Thị Phượng Hằng 02/04/1998 DH32TC03 126

//

21
030632160924 Nguyễn Thị Huyền 25/11/1998 DH32TC03 116

//

22
030632162644 Nguyễn Huỳnh Như Trinh 20/10/1997 DH32TC03 126

//

23
030632163011 Phạm Thị Bảo Yến 16/12/1998 DH32TC03 123 TS.Lê Hoàng Vinh



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STC GVHD VÀ CHẤM 1

24
030632160217 Nguyễn Thị Kim Chung 01/09/1998 DH32TC04 126 ĐT:0903.170.499

25
030632160981 Đặng Phương Khánh 21/07/1998 DH32TC04 123

//

26
030632161069 Trần Đặng Thùy Liêm 26/01/1998 DH32TC04 121

//

27
030632162355 Phạm Hửu Thương 10/08/1998 DH32TC04 116

//

28
030632162696 Đặng Thành Trung 01/12/1998 DH32TC04 120

//

29
030632162967 Nguyễn Thị Cẩm Xuân 03/03/1998 DH32TC04 126

//

30
030632163022 Kiều Thị Kim Yến 28/11/1998 DH32TC04 117

//

31
030632160258 Nguyễn Thị Trúc Đào 14/11/1998 DH32TC05 126

//

32
030632160441 Phạm Thị Lương Duyên 02/02/1998 DH32TC05 117

//

33
030632160596 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/11/1998 DH32TC05 123

//

34
030632161072 Lê Nữ Tùng Liên 09/03/1998 DH32TC05 123

TS. Dương Thị Thùy An

35
030632162226 Lê Ái Thi 20/10/1998 DH32TC05 121

ĐT: 0903.163.538

36
030632163323 Trần Thị Cẩm Tiên 12/07/1998 DH32TC05 118

//

37
030632160832 Phan Thị Huyền Hương 05/01/1998 DH32TC06 124

//

38
030632161287 Lê Thị Tuyết Minh 11/10/1997 DH32TC06 117

//

39
030632163210 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 28/02/1998 DH32TC06 120

//



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp STC GVHD VÀ CHẤM 1

40
030632162387 Lê Thị Thanh Thúy 15/11/1997 DH32TC06 126

//

41
030632163153 Trần Thị Bích Trâm 15/09/1998 DH32TC06 126

//

42
030633170345 Phan Thị Thúy Ngân 26/03/1999 DH33TC03 117

//

43
030633170837 Nguyễn Thị Như Quỳnh 21/02/1999 DH33TC05 117

//

44
060116160045 Nguyễn Duy Anh 26/10/1992 LT16DH04 120

//

LẬP BẢNG

LÊ THỊ HÂN

( Đã ký)

TS.LÊ THẨM DƯƠNG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 03 

năm 2020

TRƯỞNG KHOA


